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CHƯƠNG VII: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

CHUYÊN ĐỀ: THẤU KÍNH MỎNG
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thấu kính. Phân loại thấu kính
a. Định nghĩa: Thấu kính là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.

b. Phân loại thấu kính:
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    + Thấu kính lồi (rìa mỏng) là thấu kính hội tụ (tạo ra chùm tia ló hội tụ khi chùm tia tới là chùm song song).
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   + Thấu kính lõm (rìa dày) là thấu kính phân kì (tạo ra chùm tia ló phân kì khi chùm tia tới là chùm song song).

2. Khảo sát thấu kính hội tụ
a) Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện
* Quang tâm: là điểm O nằm chính giữa thấu kính. Mọi tia sáng qua O đều truyền thẳng.

* Trục chính: Là đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính

* Trục phụ: là các đường thẳng (không phải trục chính) đi qua quang tâm O

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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*Tiêu điểm. Tiêu diện

- Tiêu điểm ảnh chính F’: Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính thì cho chùm tia ló (hoặc đường kéo dài của chùm tia ló) hội tụ tại tiêu điểm ảnh chính F’nằm trên trục chính
Lưu ý: chỉ có duy nhất một tiêu điểm ảnh chính

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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-Tiêu điểm ảnh phụ Fn’ (n = 1,2,3…) : chùm tia tới song song với một trục phụ của thấu kính thì chùm tia ló (hoặc đường kéo dài của chùm tia ló) hội tụ tại một điểm Fn’ nằm trên trục phụ đó 

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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· Lưu ý: + có vô số tiêu điểm ảnh phụ

+ Các tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ là tiêu điểm ảnh thật vì hứng được trên màn

+ Các tiêu điểm ảnh của thấu phân kì là tiêu điểm ảnh ảo (vì không hứng được trên màn)

· Tiêu điểm vật chính F: là điểm nằm trên trục chính, đối xứng với F’ qua quang tâm O. Khi chùm tia tới xuất phát từ (hoặc hướng tới) F sẽ cho chùm tia ló song song với trục chính
	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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· Tiêu điểm vật phụ Fn ( n = 1,2,3…) là điểm nằm trên trục phụ, đối xứng với tiêu điểm ảnh phụ Fn’ qua quang tâm O. Chùm tia tới xuất phát từ (hoặc hướng tới) Fn sẽ cho chùm tia ló song song với trục phụ tương ứng.

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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· Vị trí của các tiêu điểm ảnh hoặc tiêu điểm vật phụ thuộc vào chiều truyền ánh sáng
Theo chiều truyền ánh sáng, tiêu điểm ảnh của TKHT nằm phía sau thấu kính, tiêu điểm vật nằm phía trước thấu kính, tiêu điểm ảnh của TKPK nằm phía trước thấu kính, tiêu điểm vật nằm phía sau thấu kính.

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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· Tiêu diện: + là mặt phẳng vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm chính

       + Mỗi thấu kính có hai tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh

	Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính phân kì
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b) Tiêu cự. Độ tụ

	Tiêu cự
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Đơn vị: mét (m)

TKHT: f  > 0 (tiêu điểm ảnh F’ thật)

TKHT: f  < 0 (tiêu điểm ảnh F’ ảo)


	Độ tụ
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3. Sự tạo ảnh bởi thấu kính

a. Khái niệm ảnh và vật trong quang học

· Ảnh điểm: là điểm đồng quy của chùm tia ló hay đường kéo dài của chúng

+ Ảnh điểm là thật nếu chùm tia ló hội tụ

+ Ảnh điểm là ảo nếu chùm tia ló phân kì
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Vật điểm: là điểm đồng quy của chùm tia tới hay đường kéo dài của chúng
+ Vật điểm là thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì

+ Vật điểm là ảo nếu chùm tia tới là chùhội tụ

b. Đường đi của tia sáng qua thấu kính:

· Các tia đặc biệt :

+  Tia qua quang tâm O thì truyền thẳng.
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+ Tia tới qua tiêu điểm vật chính (hoặc có đường kéo dài qua tiêu điểm vật chính F) cho tia ló song song trục chính.


+ Tia tới song song trục chính cho tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính F’ 



· Tia tới bất kỳ:
+ Vẽ tiêu diện ảnh vuông góc trục chính tại tiêu điểm ảnh chính F/

+ Vẽ trục phụ song song với tia tới SI, cắt tiêu diện tại tiêu điểm ảnh phụ F’1

+ Vẽ tia ló (hoặc đường kéo dài) đi qua tiêu điểm ảnh phụ F’1 


 c. Vẽ ảnh của vật cho bởi thấu kính:

- Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính: Vẽ hai trong ba tới đặc biệt, ảnh điểm S’ là giao điểm của hai tia ló


- Vật là điểm sáng nằm trên trục chính: Dùng một tia tới bất kỳ và một tia tới đi theo trục chính


- Vật là đoạn thẳng AB vuông góc trục chính, A ở trên trục chính: vẽ ảnh điểm B/ của điểm B, sau đó hạ đường vuông góc xuống cắt trục chính tại A’, ta có ảnh A/B/ của AB

d. Tính chất ảnh (chỉ xét cho vật thật)

	Ảnh thật
	Ảnh ảo

	- Chùm tia ló hội tụ

- Ảnh hứng được trên màn

- Ảnh có kích thước thì ngược chiều với vật, khác bên thấu kính

- Ảnh của điểm sáng thì khác bên thấu kính, khác bên trục chính với vật.
	- Chùm tia ló phân kì

- Ảnh không hứng được trên màn, muốn nhìn phải nhìn qua thấu kính.

- Ảnh có kích thước thì cùng chiều vật, cùng bên thấu kính với vật.

- Ảnh của điểm sáng thì cùng bên thấu kính, và cùng bên trục chính với vật.


e. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính
·  Với thấu kính hội tụ: Xét vật sáng là đoạn thẳng nhỏ AB vuông góc trục chính  

+ Vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự: 
cho ảnh thật, ngược chiều  với vật .


+ Vật thật ở trong khoảng tiêu cự:
 cho ảnh ảo, cùng  chiều  với vật, lớn hơn vật. 



+ Vật thật ở tiêu diện: 
cho ảnh ở vô cực, ta không hứng được ảnh.

·  Với thấu kính phân kỳ:  
Vật thật là đoạn thẳng nhỏ AB vuông góc trục chính luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
Lưu ý: Vật thật ,ảnh thật vẽ bằng nét liền, ảnh ảo vẽ bằng nét đứt. Tia sáng vẽ bằng nét liền, có dấu mũi tên chỉ chiều truyền của tia sáng.

4. Các công thức về thấu kính:

a. Công thức về vị trí ảnh - vật: 

d (m): khoảng cách từ vật đến thấu kính.
d’ (m): khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
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Quy ước dấu: d > 0 nếu vật thật 



d < 0 nếu vật ảo



d’ > 0 nếu ảnh thật 


d' < 0 nếu ảnh ảo

b. Công thức về hệ số phóng đại ảnh:
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k > 0: ảnh và vật cùng chiều; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
| k | > 1: ảnh cao hơn vật,  | k | < 1: ảnh thấp hơn vật 
c. Hệ quả: 
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II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính.

A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.


B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì. 

C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật. 


D. Ảnh của vật qua thấu kính phân kì là ảnh thật.

2. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều 

A. truyền thẳng.






B. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.

C. song song với trục chính.





D. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.

3. Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là

A. điểm hội tụ của chùm tia ló.
B. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng. 

C. điểm kéo dài của chùm tia ló.
D. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục đối xứng qua quang tâm. 

4. Khi đổi chiều ánh sáng truyền qua thấu kính thì

A. ánh sáng không đi theo đường cũ.

B. ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn.

C. vị trí vị trí của các tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật đổi chỗ cho nhau.

D. vị trí vị trí của các tiêu diện ảnh và tiêu điểm vật không thay đổi.

5. Ảnh của một vật qua thấu kính phân kì là:

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật

C. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật

B. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

D. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

6. Với kí hiệu trong sách giáo khoa, vị trí và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính được xác định bởi giá trị của d’ bằng biểu thức:

A. df/(d − f).

B. d(d − f)/(d + f).


C. df/(d + f).


D. f2(d + f).

7. Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức 

A. d/(d − f).


B. l/f.




C. f/(−d + f).

D. f/(d − f).

8. Đường đi của tia sáng qua thấu kính ở các hình vẽ nào sau đây là sai?
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A. (1).


B. (2).




C. (3).



D. (4).

	9. Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng, được ghi số như trên. (Các) tia sáng nào thế hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính?

A. (1).

B. (2).

C. (1) và (2).
D. Không có.
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	10. Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng, được ghi số như trên. Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điếm ảnh?

A. (1).


B. (2).

C. (3).


D. (4).
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11. Một vật sáng phẳng đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính?

A. Thấu kính là hội tụ.




B. Thấu kính là phân k.

C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.



D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lí.

12. Xét ảnh cho bởi thấu kính thì trường hợp nào sau đây là sai?

A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo.

B. Với thấu kính hội tụ L, vật cách L là d = 2f (f là tiêu cự) thì ảnh cũng cách L là 2f. 

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Vật ở tiêu diện vật thì ảnh ở xa vô cực.

13. Vị trí của vật và ảnh cho bởi thấu kính L trường hợp nào sau đây là sai?

A. Cho vật tiến lại gần L, ảnh di chuyển cùng chiều với vật.

B. Cho vật tiến ra xa L, ảnh di chuyển ngược chiều với vật.

C. Vật ở rất xa (vô cùng) thì ảnh ở tiêu diện ảnh.

D. Ảnh ở rất xa (vô cùng) thì vật ở tiêu diện vật.

14. Với kí hiệu trong sách giáo khoa, trong mọi trường hợp, khoảng cách vật − ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức

A. d – d’


B. |d + d’|.



C. |d−d’|.

D. d + d’.

15. Với kí hiệu trong sách giáo khoa, số phóng đại ảnh k của vật tạo bởi thấu kính có thể tính bởi biểu thức

A. d/(d − f).


B. l/f.




C. f/(−d + f).

D. f/(d − f).

16. Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như hình vẽ.
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 (Các) thấu kính nào là thấu kính hội tụ?

A. (1).


B. (4).




 C.(3) và (4).


D. (2) và (3).

17. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f  = 50cm. Độ tụ của thấu kính là:

A. 0,02(Dp)

B. 2 (Dp)

C. - 0,02(Dp) 


D. - 2 (Dp)

18.  Một thấu kính có D = -5Dp. Xác định loại thấu kính và tiêu cự của thấu kính đó?

A.Thấu kính hội tụ, f  = 20cm

B. Thấu kính phân kì, f  = 20cm

C. Thấu kính hội tụ, f  =  - 20cm
D. Thấu kính phân kì, f  = - 20cm

19. Đặt vật AB có chiều cao 4 cm và vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì và cách thấu kính 50 cm. Thấu kính có tiêu cực −30 cm. Xác định vị trí và tính chất của ảnh qua thấu kính?
A. ảnh thật, cách thấu kính 18,75cm


B. ảnh thật, cách thấu kính - 18,75cm 
C. ảnh ảo, cách thấu kính 18,75cm


D. ảnh ảo, cách thấu kính - 18,75cm
20. Đặt vật AB có chiều cao 4 cm và vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì và cách thấu kính 50 cm. Thấu kính có tiêu cực −30 cm. Xác định độ lớn và chiều của ảnh?

A.Ảnh cao 1,5cm và cùng chiều vật

B. Ảnh cao 1,5cm và ngược chiều vật

C. Ảnh cao  10,7cm và cùng chiều vật

D. Ảnh cao  10,7cm và ngược chiều vật
21. Vật sáng nhỏ AB đặt vụông góc trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 15 cm cho ảnh ảo lớn hơn vật hai lần. Tiêu cự của thấu kính là

A. 18 cm.


B. 24 cm.


C. 63 cm.


D. 30 cm.

22. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính 

A. 15 cm.


B. 20 cm.


C. 30 cm.


D. 40 cm.

23. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và cao gấp hai lần vật. Vật AB cách thấu kính 

A. 10 cm.


B. 45 cm.


C. 15 cm.


D. 90 cm.

24. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB cao 2cm cho ảnh cao 1cm. Xác định vị trí của vật?

A.d = 40cm

B. d = 60cm

C. d = 50cm

D. d = 30cm

25. Vật AB cách thấu kính phân kì 20cm, cho ảnh A’B’ cao bằng ½ lần vật. Tìm tiêu cự của thấu kính?
A. f = 20cm

B. f = -20cm

C. f = -40cm

D. f = 40cm

III. BÀI TẬP TỰ LUẬN

26. Vật sáng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính (điểm A nằm trên trục chính) của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Hãy xác định vị trí, tính chất, chiều , độ lớn của ảnh và vẽ hình đúng tỷ lệ trong những trường hợp sau: 

a) Vật cách thấu kính 30 cm. 
b) Vật cách thấu kính 20 cm. 

c) Vật cách thấu kính 10 cm. 

27. Cho một thấu kính phân kỳ, tiêu cự có độ lớn 10cm. Vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc trục chính của thấu kính (điểm A  nằm trên trục chính) và cách thấu kính 20cm. Hãy xác định vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh. Vẽ hình đúng tỷ lệ.                              
28. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính (điểm A  nằm trên trục chính)  cho ảnh cách vật 25cm. Xác định vị trí vật và ảnh? Cho biết ảnh thật hay ảnh ảo?
29. Một vật sáng phẳng đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn 12 cm. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Xác định loại thấu kính và tiêu cự của thấu kính? 

30. Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính (điểm A  nằm trên trục chính) của một thấu kính. Ban đầu, ảnh của vật qua thấu kính cùng chiều và bẳng nửa vật. Giữ thấu kính cố định, di chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính một đoạn 100cm. Ảnh mới thu được vẫn cùng chiều vật và cao bằng 1/3 vật. Xác định chiều dịch chuyển của vật so với thấu kính, vị trí ban đầu của vật và tiêu cự của thấu kính? 
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